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TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

1 411190002 Lê Phạm Mỹ An 19CNA07

2 415190002 Nguyễn Thị Thúy An 19CNTDL01

3 413190001 Huỳnh Thị Trâm Anh 19CNPTTSK01

4 417190216 Nguyễn Thị Hoàng Anh 19CNTL01

5 412190011 Nguyễn Xuân Quỳnh Anh 19CNATM01

6 411190015 Trần Trương Ngọc Ánh 19CNA02

7 413190008 Nguyễn Thị Trúc Chi 19CNPTTSK01

8 419190006 Nguyễn Thùy Dương 19SPA01

9 417190110 Trần Thùy Dương 19CNH01

10 415190016 Trương Thùy Dương 19CNTDL01

11 411190046 Lê Thị Kim Dung 19CNA08

12 412190052 Lê Thị Thanh Duyên 19CNADL01

13 413190010 Ngô Thị Cẩm Duyên 19CNPTTSK01

14 417190111 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19CNH01

15 412190056 Phan Thị Mỹ Duyên 19CNADL01

16 413190020 Lê Thị Hằng 19CNP01

17 416190019 Ngô Thị Mỹ Hằng 19CNQTH01

18 416190109 Nguyễn Thị Hằng 19CNDPH01

19 412190090 Nguyễn Thị Minh Hằng 19CNADL01

20 412190093 Trần Mai Hằng 19CNADL01

21 417222141108 Lê Thị Thu Hà 16CNH02

22 417190006 Nguyễn Thị Thu Hà 19CNJ01

23 416190152 Hoàng Mỹ Hiền 19CNDPH02

24 413190024 Nguyễn Trần Thúy Hiền 19CNPTTSK01

25 414190013 Phan Thị Thu Hiền 19CNN01

26 416190189 Đinh Thị Minh Hòa 19CNQTH01

27 415190035 Phạm Thị Khánh Hòa 19CNTTM01

28 412170205 Trương Thị Khánh Hòa 17CNADL03

29 415190041 Nguyễn Thị Hương 19CNT01

30 411190137 Võ Nguyễn Lan Hương 19CNA07

31 417190153 Thái Thị Thu Huyền 19CNH02

32 417190154 Dương Thụy Kha 19CNH02

33 417190116 Nguyễn Thị Lành 19CNH01

34 415190045 Bùi Thị Hoa Lâm 19CNTDL01

35 412190156 Phạm Thị Thúy Lệ 19CNADL01

36 411190160 Võ Thị Hồng Liên 19CNA02



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

37 417190117 Nguyễn Thị Liễu 19CNH01

38 415190053 Nguyễn Thị Hà Linh 19CNT01

39 415190054 Phan Thị Mỹ Linh 19CNTTM01

40 415190055 Phan Thị Mỹ Linh 19CNT01

41 416190037 Trần Thị Linh 19CNQTH01 Nợ HP
42 417190155 Võ Thị Nhật Linh 19CNH02

43 416190118 Bùi Thị Kim Loan 19CNDPH01

44 417190226 Ngô Cẩm Ly 19CNTL01

45 416190120 Văn Tiểu Ly 19CNDPH01

46 413190040 Nguyễn Thị Nga 19CNP01

47 417190014 Đặng Thị Hồng Ngân 19CNJ01

48 417190050 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 19CNJ02

49 413190045 Lê Thị Như Ngọc 19CNP01

50 416190166 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 19CNDPH02

51 417190053 Phan Thị Hải Ngọc 19CNJ02

52 413190046 Trương Mạn Ngọc 19CNPTTSK01

53 413190047 Trương Thị Như Ngọc 19CNP01

54 411190237 Nguyễn Thị Nguyên 19CNA04

55 411532141121 Trương Thị Thảo Nguyên 14SPATH02

56 411190255 Huỳnh Kim Hạnh Nhi 19CNA08

57 416190074 Lê Ngọc Quỳnh Như 19CNQTH01

58 417190057 Trần Thị Hoàng Ni 19CNJ02

59 416190192 Huỳnh Thị Ngọc Phụng 19CNQTH01

60 419190027 Huỳnh Thị Xuân Phương 19SPA01

61 411190286 Trần Thị Duy Phước 19CNA04

62 415190087 Lương Thị Lệ Quyên 19CNTTM01

63 413190060 Dương Ngô Đoan Quỳnh 19CNPTTSK01

64 416170136 Lưu Như Quỳnh 17CNQTH02

65 417190063 Phạm Thị Tú Quỳnh 19CNJ02

66 411190318 Trần Thị Mai Sương 19CNA04

67 417190097 Huỳnh Thanh Tâm 19CNJCLC01

68 416190173 Trần Thị Thanh 19CNDPH02

69 412190350 Lê Thị Thu Thảo 19CNADL01

70 415190099 Nguyễn Phương Thảo 19CNT01

71 411190353 Nguyễn Thị Phương Thảo 19CNA03

72 417190025 Nguyễn Thị Phương Thảo 19CNJ01

73 412190355 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19CNADL01

74 416190175 Trần Chế Lệ Thảo 19CNDPH02

75 416190135 Nguyễn Thị Kim Thoại 19CNDPH01

76 416190058 Hồ Phương Anh Thư 19CNQTH01

77 411190388 Lê Thị Quỳnh Thư 19CNA07

78 419190035 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19SPA01

79 412190396 Bùi Thị Hiền Thương 19CNATM01

80 414190053 Võ Thị Hiền Thương 19CNNDL01

81 415190106 Nguyễn Thị Hoài Thưởng 19CNT01



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

82 411170580 Tạ Thị Nguyệt Thu 17CNA04

83 411190374 Trần Thị Hà Thu 19CNA04

84 417190239 Vương Hoài Thuyên 19CNTL01

85 411190382 Nguyễn Thị Thu Thủy 19CNA04

86 416190136 Phạm Thị Thủy 19CNDPH01

87 417190030 Nguyễn Phạm Thùy Trang 19CNJ01

88 416190137 Nguyễn Thị Thảo Trang 19CNDPH01

89 411190423 Nguyễn Thị Phương Trâm 19CNA07

90 413190092 Ngô Thị Triều 19CNPTTSK01

91 411190430 Trần Thị Thanh Triều 19CNA03

92 416190180 Phạm Thị Trinh 19CNDPH02

93 412190439 Nguyễn Thanh Trúc 19CNATM02

94 411190330 Hoàng Thị Mỹ Tuyên 19CNA04

95 416190140 Nguyễn Thị Thu Tuyết 19CNDPH01

96 416190182 Lê Thu Uyên 19CNDPH02

97 417190180 Tô Thị Thảo Uyên 19CNH02

98 419190045 Tôn Nữ Khánh Uyên 19SPA01

99 413190099 Nguyễn Thị Vân 19CNPTTSK01

100 413190100 Phan Thị Cẩm Vân 19CNPDL01

101 419170229 Nguyễn Thị Thúy Vâng 17SPP01

102 416190066 Lê Nguyễn Tường Vi 19CNQTH01

103 411190458 Phạm Thảo Vinh 19CNA03

104 417190142 Phạm Thị Hồng Vinh 19CNH01

105 413190102 Huỳnh Thu Yến Vy 19CNPTTSK01 Nợ HP
106 411257161135 Nguyễn Nhật Vy 16CNA07

107 413190103 Nguyễn Tường Vy 19CNPTTSK01

108 416190145 Huỳnh Phương Yến 19CNDPH01
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